	

TRƯỜNG TIỂU HỌC  ĐÔNG DƯ
Họ và tên:……………………………
Lớp: 5A 1

	Thứ ........, ngày ........ tháng ... năm 2025
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN TIẾNG VIỆT
(Thời gian làm bài: 35 phút)



	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV coi, chấm                                                                                    (Kí ghi rõ họ và tên)

	
ĐT tiếng: ……
	…………
	
	

	
	
	
	

	
Đọc hiểu: …….
	
	
	

	
	
	
	


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (2 điểm) GV kiểm tra theo hướng dẫn kiểm tra đọc thành tiếng.
II. Đọc thầm và làm bài tập: (8 điểm) 
Ước mơ của Bốp-sy
Bốp-sy nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, cậu bị bệnh bạch cầu hiếm gặp. Mẹ cậu ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và hỏi: 
- Bốp-sy, con có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm gì khi lớn lên không? 
- Mẹ à, con muốn trở thành lính cứu hoả. - Cậu bé trả lời. 
Ngay chiều hôm đó, mẹ cậu đi đến đội cứu hoả khu vực của Phô-ních. Ở đó, cô gặp người đội trưởng. Cô giải thích với ông về ước mơ của con mình và xin cho Bốp-sy được đi một vòng trên xe cứu hoả. Người đội trưởng xúc động và hứa sẽ giúp cô. 
Hôm sau, đội cứu hoả đến đón Bốp-sy, mặc cho cậu bộ đồng phục của lính cứu hoả và đưa cậu từ giường bệnh lên chiếc xe cứu hoả đang chờ. Cậu bé cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hôm đó, có ba cú điện thoại gọi cứu hoả và Bốp-sy đã tham dự cả ba. Cậu còn được đài truyền hình địa phương quay phim. 
Đêm nọ, khi tất cả các dấu hiệu sự sống của cậu bé tụt xuống một cách đột ngột. Bác sĩ nhớ đến ngày mà Bốp-sy sống như một lính cứu hoả, cô gọi cho đội trưởng và hỏi họ có thể gửi một người lính cứu hoả trong đồng phục đến với cậu trong lúc này hay không. 
Người đội trưởng trả lời: “Chúng tôi sẽ có mặt ở đó trong vòng năm phút nữa. Khi cô nghe tiếng còi xe và ánh chớp phát ra từ xe cứu hoả, cô hãy thông báo cho toàn bệnh viện, đó không phải là báo động cháy. Đó chỉ là đội cứu hoả đến để chia tay với một trong những thành viên tuyệt vời nhất của mình. Cô hãy mở cửa sổ phòng cậu bé. Xin cảm ơn.” 
Khoảng năm phút sau, chiếc xe cứu hoả chạy đến bệnh viện. Thang được dựng lên đến cửa sổ phòng Bốp-sy, mười bốn lính cứu hoả nam và hai lính cứu hoả nữ trèo qua thang vào phòng. Được mẹ cậu bé cho phép, họ ôm cậu và nói với cậu bé rằng họ rất yêu cậu. 
Bốp-sy nhìn lên người đội trưởng và nói: 
-  Thưa chỉ huy, vậy cháu là lính cứu hoả thật sự phải không? 
- Phải, cháu là lính cứu hoả thật sự. - Người đội trưởng nói. 
- Bốp-sy mỉm cười và nhắm mắt lại mãi mãi. 
Theo Dantri.com.vn 
Bệnh bạch cầu: bệnh máu trắng, một bệnh nguy hiểm có thể gây chết người. 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1 (0,5 điểm). Cậu bé Bốp-sy mơ ước điều gì khi lớn lên? 
A. Được chữa khỏi căn bệnh bạch cầu hiếm gặp. 
B. Lớn lên trở thành một bác sĩ chữa bệnh bạch cầu. 
C. Lớn lên trở thành một người lính cứu hoả. 
D. Được đi đến đội cứu hoả khu vực của Phô-ních, 
Câu 2 (0,5 điểm). Mẹ Bốp-sy đã làm gì sau khi nghe cậu con trai nói về mơ ước của mình? Đánh dấu  vào các ô thích hợp:
	Câu
	Đúng
	Sai

	a) Đến gặp đội trưởng đội cứu hoả và trình bày về ước mơ của con.
	
	

	b) Xin đội trưởng cho Bốp-sy được đi một vòng trên xe cứu hoả.
	
	

	c) Gọi điện thoại cho đội cứu hoả để xin cho Bốp-sy trở thành thành viên. 
	
	

	d) Gọi điện thoại yêu cầu đội cứu hoả đưa xe đến chở Bốp-sy đi một vòng.
	
	


Câu 3 (0,5 điểm). Đội cứu hoả đã làm gì để giúp Bốp-sy thực hiện ước mơ?
A. Đưa Bốp-sy đi thăm sở cứu hoả
B. Đưa Bốp-sy đi dập lửa trong một đám cháy
C. Mặc đồng phục lính cứu hoả và đưa cậu bé tham dự các cuộc gọi cứu hoả
D. Đưa Bốp-sy đến gặp người lính cứu hoả nổi tiếng
Câu 4 (1 điểm). Tại sao khi nhận được điện thoại từ bác sĩ, đội cứu hoả lại điều một chiếc xe cứu hoả đến bệnh viện? 
A. Để dập tắt đám cháy đang diễn ra ở bệnh viện. 
B. Để chia tay Bốp-sy – một thành viên của đội cứu hoả. 
C. Để đưa cậu bé Bốp-sy đi làm nhiệm vụ chữa cháy.
D. Để chuyển cậu bé Bốp-sy đến một bệnh viện lớn hơn. 
Câu 5 (1 điểm). Những việc mà mọi người đã làm cho Bốp-sy thể hiện điều gì? 
A. Mọi người đều tôn trọng và yêu quý Bốp-sy. 
B. Mọi người chỉ thực hiện đúng phần công việc của mình. 
C. Mọi người chỉ cố gắng làm cho Bốp-sy tưởng mọi thứ là thật. 
D. Mọi người chỉ làm theo yêu cầu của mẹ Bốp-sy.  
Câu 6. (1 điểm) Tại sao người đội trưởng lại nói Bốp-sy là "một trong những thành viên tuyệt vời nhất" của đội cứu hoả?
A. Vì Bốp-sy đã dũng cảm vượt qua bệnh tật
B. Vì Bốp-sy đã tham gia cả ba cuộc gọi cứu hoả trong ngày
C. Vì Bốp-sy đã trở thành hình mẫu cho các thành viên khác noi theo
D. Vì đội cứu hoả cảm nhận được niềm đam mê và lòng nhiệt huyết của cậu bé
Câu 7. (0,5 điểm) Cảm xúc cuối cùng của Bốp-sy trước khi ra đi là gì?
A. Sợ hãi		B. Buồn bã		C. Hạnh phúc		D. Lo lắng
Câu 8 (1 điểm). Câu chuyện muốn gửi đến chúng ta bài học gì? 
	
	
	
Câu 9 (1 điểm). Từ in đậm trong nào trong các câu dưới đây được dùng với nghĩa chuyển? 
A. Cô nói về ước mơ của con mình và xin cho Bốp-sy được đi một vòng trên xe cứu hoả. 
B. Đội cứu hoả đến đón Bốp-sy và đưa cậu từ giường bệnh lên chiếc xe cứu hoả đang chờ. 
C. Được mẹ cậu bé cho phép, luôn ôm cậu và nói với cậu bé rằng họ rất yêu cậu. 
D. Thang được dựng lên đến cửa sổ phòng Bốp-sy, lính cứu hoả trèo qua thang vào phòng. 
Câu 10 (1 điểm). Tìm 1 từ đồng nghĩa với từ “hạnh phúc”, đặt câu với từ tìm được. 
	
	
	


	
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC BỒ ĐỀ

	Thứ ........, ngày ........ tháng ... năm 2024
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN VIẾT) - LỚP 5
Năm học: 2024 - 2025
(Thời gian làm bài: 40 phút)



KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc cây cối
Đề 2: Viết bài văn tả cảnh đẹp mà em đã đặt chân đến.
 (Yêu cầu HS viết bài văn vào giấy kiểm tra)


                                         

   


PHÒNG GD & ĐT LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC  

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Việt (Phần đọc) - Lớp 5
Năm học 2024 - 2025
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)


I. Đọc thành tiếng (2 điểm):
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu : 0,5 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) : 0,5 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 0,5 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 0,5 điểm 
II. Đọc thầm và làm bài tập (8 điểm):
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Khoanh vào ý  C
	0,5

	2
	Tích vào câu a, b
	0,5

	3
	Khoanh vào ý  C
	0,5

	4
	Khoanh vào ý  B
	1

	5
	Khoanh vào ý  A
	1

	6
	Khoanh vào ý  D
	1

	7
	Khoanh vào ý  C
	0,5

	8
	Trẻ em xứng đáng được mọi người tôn trọng, giúp đỡ để thực hiện ước mơ của mình.
	1

	9
	Khoanh vào ý  A
	1

	10
	- vui sướng, mãn nguyện
- đặt câu đúng hình thức
Đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu kết thúc câu trừ 0,25 điểm
	1





PHÒNG GD & ĐT LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC  

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Việt (Phần viết) - Lớp 5
Năm học 2024 – 2025
- Nội dung: 
+ Bài văn viết đúng nội dung yêu cầu: Tả cảnh đẹp. Câu văn gọn, rõ ý, dùng từ đúng. Câu văn có hình ảnh, cảm xúc diễn đạt tự nhiên, ý không rời rạc.
- Bố cục + Kĩ năng: 
	I. MB: 
	- Gián tiếp
- Trực tiếp
	1 đ
0,5 đ

	II. TB
	1. Tả bao quát
	1 đ

	
	2. Tả chi tiết: tả theo trình tự thời gian hoặc không gian phù hợp
	5 đ

	
	3. Có một số chi tiết nổi bật, tạo được điểm nhấn cho cảnh đẹp.
	1 đ

	
	4. Có sử dụng các biện pháp nghệ thuật nhân hoá, so sánh, từ ngữ gợi tả
	1 đ

	III. KB
	- Mở rộng
- Không mở rộng
	1 đ
0,5 đ


Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả : 1 điểm
Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu                   : 1 điểm
Điểm tối đa cho phần sáng tạo                                    : 1 điểm
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm.

- Nội dung: 
+ Bài văn viết đúng nội dung yêu cầu: Kể chuyện sáng tạo. Câu văn gọn, rõ ý, dùng từ đúng. Câu văn có hình ảnh, cảm xúc diễn đạt tự nhiên, ý không rời rạc.
- Bố cục + Kĩ năng: 
	I. MB: 
	- Gián tiếp
- Trực tiếp
	1 đ
0,5 đ

	II. TB
	1. Câu chuyện cần có mở đầu, diễn biến và kết thúc hợp lý, logic. Nhân vật chính là con vật hoặc cây cối, câu chuyện phải xoay quanh nhân vật này.
	4 đ

	
	2. Câu chuyện cần thể hiện sự sáng tạo, mới mẻ. Tình tiết câu chuyện có thể hư cấu nhưng cần thú vị, lôi cuốn và phù hợp với đặc điểm của nhân vật (con vật hoặc cây cối).
	2 đ

	
	3. Có sử dụng các biện pháp nghệ thuật nhân hoá, so sánh, từ ngữ gợi tả
	1 đ

	
	4. Câu văn có cảm xúc
	1đ

	III. KB
	- Mở rộng
- Không mở rộng
	1 đ
0,5 đ


Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả : 1 điểm
Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu                   : 1 điểm
Điểm tối đa cho phần sáng tạo                                    : 1 điểm
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm.

